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VỊ TRÍ CỬA NGỎ VÙNG HẠ CHAU T H ổ SÔNG HONG 
VÀ HÀNH CƯNG ỬNCÌ PHONG THỜI LÝ

Vũ Minh Giang'*’

( ’ác học gia thường dê thõng nhất nhạn định ráng trong lịch sử Việt Nam, cháu 
thỏ song Hồng !à vùng đất có vị tri đặc biệt quan trọng. Nhưng tại có một thực tô là 
giỏi nghiên cửu dường'như chưa có sư quan tâm tiling mức đến vị trí cửa ngõ của 
vùng rửa sông ven hiên Đảy chính là nòi chuyến giao những giá trị của văn minh 
sông Hỏng ra thê giới bên ngoài và tiếp nhận những giá trị văn hoá ngoại lai. góp 
phần không nhỏ vào quá tr ình biên đôi kinh tê - xã hội và văn hoá của cư dân cả vùng 
châu tho.

Dưỏi thòi Lý (1009-1225). vùng đất nám giữa sông Hồng và sông Đay là của ngõ 
quan trọng của châu thố sông Hồng và của ca nưoc Đại Việt. Khi ây vùng (lất này 
thuộc phu Ung Phong, lộ Hài Thanh, vỏ đại thỏ, tương đương vói đất. của các huyện 
Mỹ Lộc. Vụ Bail, Y Yên, Nam Trực và một phần của hai huyện Trực Ninh, Nghĩa 
Hưng, tỉnh Nam Định ngày nay. Phủ Ưng Phong có hai cửa biển quan trọng là Ba Lạt 
và Đại An. Ba Lạt là nơi song Hồng đô ra hiến, ơ  thòi Lý cửa biên này nằm vào 
khoảng ngã ba sóng, nổi tiêp giáp hai huyện Trực Ninh và Xuân Trường. Đại An (hay 
Dại Ac) là tôn cửa sông Đáy. khi dó ỏ vào khoáng bẽn đò Độc Bộ, nríi gặp nhau của 
sông Đáy và sòI1U Dào.

1. VỊ trí cửa ngỏ cửa vù n g  hạ lưu

Do tĩẽp giáp vỏi biển, vùng đất từ Quán Cár ra tới cửa Ba Lạt mà trung tâm là 
khu vực chùa (V) Lỗ nhanh chóng hiên thành một (lái giao thoa văn hon. Vùng đất 
này khi àv có tôn Nôm là Keo. tôn chữ lã Giao Thuỷ (có nghĩa là vùng nước ngọt và 
nước mặn giao nhau khi triều lên). Đây là nói neo dâu cư trú của những cư dân đánh 
cá sau những ngàv di biên. Họ sông tụ < u thành enc vạn chài. Xung quanh những 
diêm tụ cư này thường điỗn ra cao hoạt dộng trao dổi buôn bán với cư dàn làm nông 
nghiệp và thuyên buôn từ các nòi khác đôn. ( ’anh trẽn hôn dưới thuyền dã tạo nên sự 
năng động trong đời sông kinh tê và sự đa dạng, phong phú trong diện mạo văn hoá. 
Tại chùa Chùa Nghía Xá (tôn chữ là Viôn Quang tự / thuộc xã Xuân Ninh,
huyện Xuân Trường, hiện còn hiu giữ được một tàm bia thời Lý ró tôn Viên Quang tự 
bi minh tinh tư (ỊpỊỊ TỈ ĩ ậ  M T?)- vế  niên dại t àm bia, các hồ sơ di tích và các tài 
liệu đã công bô đêu cho là được tạo dựng vào năm 11 22'" vì dưới tên bia cỏ dòng chữ 
"Duy Thiên phù Duệ vũ tam niên" (£§ ). Lý Nhân Tỏng (1072-1127) có
8 niên hiệu. Thiên phù Duộ vũ là niên hiệu thứ 7. được cải vào năm Canh Tí (1120) 
nên năm thứ ha đúng là 1 122. Tuy nhiên nghiên cửu kỹ nội dung thì tháy bài văn bia 
này không thê soạn vào năm dỏ với các ly do san dây:

n  GS TSKH Trường Đai hoc Khoa hoc Xã hói & Nhãn vàn - Đai hoc Quốc gia Ha NÕ1
<ri Hổ sơ xếp hang di tích do sờ va n  hoa -  Thòng tin Ha Nam Ninh lãp ngay 10 tháng 5 nãm 1991
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Thứ nhấ t , trong văn bia có khắc: “Kim Viên Quang tự  tức Lý Anh Tông chi sở 
sáng BP 7K £'J )” có nghĩa là Chùa Viên Quang này do Lý Anh
Tông sáng lập". Vua Anh Tông triều Lý ó ngôi 38 năm (1137-1175). Nếu như bia (lược 
khăr ngay năm đầu của vua Anh Tông thì cũng đả muộn hơn niên đại nêu trên tới 16 
năm. Hờn thê văn bia đã dùng tới Miếu hiệu của ông là Anh Tông ) thì văn bia
chắc chắn phải soạn sau khi ông đã qua đời, nghĩa là sớm nhất cũng là năm 1175.

Thứ hai, văn bia có nói việc vua ra sắc chỉ tu sửa chùa vào năm Thiệu Minh thứ 
nhất (niên hiệu của Lý Anh Tông, năm 1137). Như vậy “sáng lập" ở đây phải hiểu là 
trùng tu  nhưng đổi tên mối là chùa Viên Quang. Trước đó chùa này có tên là Diên 
Phúc tự.

Thứ ba, ở đoạn cuối của bia, sau khi kể lại việc hai vua Nhân Tông ({n 7TC) và 
Anh Tông ($ị m)  - đểu dùng Miêu hiệu-đi tuần du thì nói đến Kim vương 
( ^ 3 Í ,  nghĩa là vua đuóng triểu). Chúng tôi cho ràng tấm bia này, xét vê mặt nội 
dung, nhiều khả năng được tạo dựng dưới thòi Lý Cao Tông (1176 -1210). Người soạn 
Bài minh là Dĩnh Đạt.

Dòng chữ đầy đủ để dưới tên bia là:

“Duy Thiên phù Duệ uủ tam niên Giác Hải đại pháp sư khắc bia nhất diện"
(^  ỳ? #  Ã  H  ỈẾ Ẽí M  5? — ® ) theo chúng tôi, không phải là niên đại
của tấm bia này. Đó là lý do khắc bia đê tiếp nôi (nghĩa ỏ chữ duy”) một tấm bia nào 
đó mà Giác Hải Thiển sư đã cho khắc vào năm Thiên phù Duệ vũ tam niên (1122), có 
thể vào thời kỳ chùa Diên Phúc. Đó có thô là một tấm bia khác nay đã mất.

Theo nhân dân địa phướng và ý kiến các chuyên gia nghiên cứu thì vị trí ban 
đầu của chùa vôn ở vạn Giao Thủy, sau nhiều lần di ròi chùa mới được chuyển về vị 
trí như hiện nay. Vạn Giao Thuỷ thời Lý ở gần bờ sông Hồng, trong khoảng từ xã 
Nam Thắng đến xã Nam Hồng, huyện Nam Trực hiện nav. Điều này phù hợp với nội 
dung một tàm bia khác của chùa được dựng muộn hdn vào năm Đồng Khánh thứ 2 
11887). Theo tấm bia này, dưới thời Lý đây là ngôi chùa lớn có tới 36 toà với hàng 
‘răm gian. Khi sông Hồng dổi dòng, chùa có nguy cơ bị lỏ nên đã được dời về Bát 
Dương (xã Vũ Phong, Vũ Hợp, huyện Vù Thư), sau mới chuyển về vị trí hiện nay, Bát 
Dương là vùng đất nằm ở bên kia sông Hồng, ngang vói Quán Cảc(2).

Sự chuyển dời qua các thời kỳ lịch sử của chùa Viên Quang cũng rất giông với 
sự chuyển dịch của chùa Keo. Tên chữ của chùa là Thần Quang tự ) hiện
iược đặt cho ba ngôi chùa lớn ở vùng hạ lưu sông Hồng. Đó là chùa Keo Hành Thiện, 
:hùa Keo Dũng Nhuệ (Thái Bình) và chùa Cô Lẻ.

Sụ dịch chuyển của các ngôi chùa cô liên quan tới sự chuyển dổi dòng chảy của 
iông Hồng và quá trình mở rộng của vùng dât hạ lưu chứng tỏ sự gắn bó rất chặt chẽ 
giữa văn hoá với diêu kiện tự nhiên. Đây là một đặc điêm rât quan trọng của vùng đât
nay.

2| Theo tấm  bia Hậu dưng nâm thần Chinh Hòa 9 (1688) thi thời kỳ này Quán Cốc còn là môt xã thuộc huyên Giao 
Fh j y . phủ Thiên Trường Nay đã thuõc xã Nam Thắng, huyên Nam TrƯc
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Trong không gian vãn hoá giao tiêp va luôn biên động đả sản sinh ra những 
nhân vật lịch sừ mà sự nghiệp của họ đã đì vào huyền thoại vỏi những sự tích kỳ la 
chfiiifi nhữrt" bao trùm lên toàn bộ vùng đát Nam Định thói Lý mà còn là một hiên 
tượng mang tẩm vóc quỏc gia. Đó lá các thiến SƯ Dương Không Lộ, Nguyễn Minh 
Không va (liác Hái. Họ đều là những nhãn vật thường xu vòn có điều kiện giao (lu 
khắp moi miến trong nước và ra nước ngoài. Trong nhiêu truyền thuyết, sự tích của 
hai thiổn sư Dương Không Lộ và Nguyền Minh Không thường đồng nhất vối nhau' . 
Với tình hỉnh nghiên cứu hiện nay, khó có thể khẳng định đây là hai hay chỉ là một 
người. Tuy nhiên, dựá vào các tư liệu thư tịch gần gủi nhất với thòi Ly như sách 
Thiến 1'vên tập anh (TUTA), Linh Nam chích quái (LNTQ)... thì Dưóng Không Lộ và 
Nguyên Minh Không là hai ngưòi khác nhau.

Th(*o sách TƯTA, Không Lộ què (ỉ Hải Thanh (tức Nam Định và một. phần Thái 
Hình nfĩày nay), sinh năm nào không rõ nhưng được ghi rnất vào năm 1119. Ong sinh 
ra trong một gia dinh làm nghê đánh cá. Khi trương thành, sau một thòi gian lênh 
đênh sông nước theo nghiệp cha, ông quyết chí tu hành. Ông kết hạn với Thiển sư 
(ìiác Hài và cùng nhau đôn thụ học Thiền sư Hà Trạch ỏ am Mộc Ngưu, làng Đồ Bồ'n 
Nãm 1069 Lý Thanh Tông đích thân dẫn quân đi đánh Chiêm Thành, c ả  khi xuất 
quân iẫn lúc khải hoàn đoàn binh thuyền nhà Lý đểu qua cửa Đại An. Trong sô 
những người vua Lý Thánh Tông đem vê từ Champa có Thảo Đường, một Thiền sư 
Trung Hoa khi ấy đang truyền đạo ờ kinh đỏ Vijaya. c ả m  mến tài năng của vị cao 
tảng, hoàng cỉê Thánh Tông (lã phong làm Quốc sư. cho lập một Thiền phái mới ỏ Đại 
Việt. Dương Không Lộ đã từng trực tiếp theo học Quốc sư. Chính vì vậy mà sách 
TƯTA đã xếp Không Lộ vào thế hệ thứ ba của Thiền phái Tháo Đường, nhưng vì trước 
dó. nhà sư đã từng theo phái Vô Ngôn Thông nên lịch sử Phật giáo còn coi ỏng thuộc 
t hô hộ thứ 10 rủa dòng Thiển này'

Không Lộ là một thiền sư tài trí hờn người đã có công lao giúp dán mỏ mang dât 
dai, chấn hưng văn hoá và nhất là đã mở ra một kỷ nguyên mới cho nghe đúc dồng, 
một kỹ thuật có vai trò to lớn cho sự nghiệp phát triển kinh té và văn hoá không chi 
riêng cho Nam Định mà cả quốc gia Đại Việt khi đỏ. s ả n  phẩm tiêu biêu của nghe dúr 
dồng thời kỳ này là chuông và tượng Phật có kích thước lớn. Hầu như ngôi chùa cô 
nào trôn đất Nam Định có nguồn gốc kiên tạo từ thời Lý đều thờ ông vò ờ tát cả những 
nrii có nghê đúc đồng truyền thông đẽ tôn ông lên thành Tô Nghê đê thờ phụng, l ạ i  
làng đúc đồng Ngũ Xã nối tiếng ở Hà Nội củng có một ngói chùa mang tôn Thàn 
Quang tự (cùng tên với chùa Keo Hành Thiện, chùa Keo Dũng Nhuệ và chùa Cô Lê) 
thờ Không Lộ làm Tổ Nghề.

i31 Sư lẳn lòn này có thể bắt đắu từ sách Nam Ồng mõng luc của Hổ Nguyên Trừng T rong truyẻn Minh Không thán ƠI,  

Hổ Nguyẻn Trứng đá đống nhất hai người làm mỏt Tử đó vể sau có nhiếu sách dán lai và trờ thành m ột mõtip pho 
bièn trong dãn gian ỉà gõp hai người làm mòt

Theo Thiên Uyển tập anh, Hà Trach !à tên ngươi, sau này dân gian dùng để goi tên chùa do VI Thién sư náy sáng láp 
Láng Đò Bồ có thể là Đõc Bỏ vùng cửa sõng Đay thời Ly Đảy lá mòt trong những cửa ngỏ quan trong của vung 
cháu thổ Băc Bó khi áy

Theo Thiền Uyển táp anh, An Nam chi lươc (Lê Tắc) Viêt Nam Phật giao sử luận  (Nguyễn Lang).
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Đát Nam Định từ thòi Lý đã có những trung tâm chê tác đồng nổi tiêng mà tiêu 
biểu là làng Tông Xá (nay thuộc xã Yên Xá, huyện Ý Yên). Tại chùa Phô Minh, Nam Định 
từng có một vạc đồng được xếp vào hạng đại khí, tương truyền đểu do Không Lộ chế ra.

Nguyễn Minh Không quê gốc không ỏ Nam Định nhưng lại sớm tối đây sinh 
sống và sự nghiệp của ông cũng hưng vượng từ đất Giao Thuỷ. Minh Không vòn là 
người Đam Xá, Đại Hoàng (nay thuộc Ninh Bình) tên thật là Nguyễn Chí Thành, sình 
nám 1066, mất năm ] 141(<ỉ\  Đi tu từ năm 11 tuổi Chí Thành đã từng nhiều năm theo 
học Thiên sư Từ Đạo Hạnh và nhận pháp danh là Minh Không, sau đó về trụ trì chùa 
Giao Thuỷ<7\ Ông nôi tiếng là một Thiên sư không chỉ thông kinh bác quyến ma còn 
giỏi nghề thuốc, có thể chữa được các bệnh nan y. Do có công chữa bệnh cho vua Lý 
Thần Tông mà được tr iều Lý phong làm Quốc sư. Sách Thiền Uyển tập anh xêp ông 
vào thế  hệ thứ 13 của dòng Thiền Tì Ni Đa Lưu Chi (Vinitaruci).

Gắn liền tên tuổi Không Lộ là Thiển sư Giác Hải. Cũng lả người lộ Hải Thanh, 
sinh trưởng trong một gia đình ngư dân, năm 25 tuổi ông đi tu. Ong là người sáng lập 
chùa Diên Phúc (sau đổi là Viên Quang). Thòi Lý, ngôi chùa này cùng ở vào vị trí gần 
vối chùa Thần Quang (chùa Keo).

2. Vị trí của  Hành c u n g  ứng  P h on g

Dưới thời Lý, Nam Định không những là một cửa ngõ của cả vùng châu thô sông 
Hồng mà còn là một trung tâm kinh tê quan trọng. Các vua Lý đã dành sự quan tâm 
đặc biệt cho vùng đất này. Qua các tư liệu lịch sử ta biết trên đất Nam Định xưa, nhà 
Lý đã cho xây ít nhất  hai Hành cung làm nơi cho vua dừng chân nghỉ lại trong những 
lần đi kinh lý vùng đất này. Hành cung thứ nhất,  trong sử sách thường gọi là Hải. 
Thanh, có thể ỏ vào khu vực gần chùa Keo, một trung tâm văn hoá, kinh tê lốn thòi 
đó. Xã Hành Thiện nay thuộc huyện Xuân Trường vốn có tên là xã Hành Cung, trước 
đây ỏ vào vị trí gần với bến dò Quán Các, xã Nam Thắng, huyên Nam Trực. Do sông 
đổi dòng, phần lởn những di tích kiên trúc cổ từ thời Lý đã bị nước sông cuôn đi, dân 
chúng phải di dời dên vùng đấ t  mới. Địa danh Hành Cung cũng “trôi theo cư dân về 
phía đông sau trỏ thành  xã Hành Thiện.

Hành cung thứ hai là úng Phong, dược xây dựng tại một “không gian thiêng có 
những dãy núi cố và đồng thời là trung tâm sản xuất lúa gạo. Các vua Lý, đặc liiột ]à 
Lý Nhân Tông, thường đến đây dể xem dân cấy lúa và gặt hái.

Trong suôt 56 năm trị vì đấ t  nước, sử chép 19 lán vua ngự giá tới các hành cung 
thì 11 lần ông tới xem cày hoặc xem gặt tại hành cung ứng Phong. I ông hợp các thông 
tin dược chép trong các chính sử ta còn biết, trong sô 14 lán hành cung Ung Phong 
được nhắc đến trong các bộ sử thì chí có 2 lần liên quan đên Lý Anh lông và 1 lân

161 v ề  năm sinh của Nguyễn Chi Thanh tức Nguyễn Minh Không các sử liêu chép rất khác nhau Ngáy tháng trên đây là 
dựa vào lịch sử chùa Lý Triều Quốc sư do Thương toa Thích Bảo Nghiêm biên soan-

ơ] Chùa Giao Thủy tức là chùa Keo Lúc đấu khi mới dưng chùa có tèn là Quang Nghiêm  tư, sau đổi là Thần Quang tư 
Đày la ngôi chùa tương truyền do Thiển SƯ Dương Khòng Ló dutig, sau này Nguyên Minh Khong tiep tuc tru tri Đia 
điểm dưng chua thời Lý ở vào khoảng Quán Cac ngày nay.
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ngự lỉu ('lia Tran Thái Tònịí. còn lại cìểu gắn vói Lý Nhân Tông. Xin xem bàn^ thòng 
k<‘ (lưn'1 lỉâv:

Thói ”ian rp-1 ên vua Nội (lung sụ kiện Nguồn
Than” Năm

2 1101
' ~ ""... ' ....

Lý Nhá 11 Tông Xom cày ruộng VSL

- 1 102 Lý Nhan Tông Xem cày ruộng VSL

- 1117 Lý Nhàn Tỏng Khánh thành tháp Vạn Phong. Xem 
cày ruộng ỏ Hành cung ứng Phong

TT

(1 _1117 Lý Nhân Tông Xem càv ruộng, c ầ u  đào TT

10 1123 Lý Nhân Tông Xem gặt. Bắc cầu qua sông Ba Lạt TT

I 1124 Lý Nhân Tông Xem cày ruộng TT

1 1125 Lý Nhân Tông Xem cày ruộng và ở lại đây 2 tháng TT

6 ] ] 25 Lý Nhãn Tông Từ ứng Phong đi Hành cung Lỵ Nhân TT

10 1125 Lý Nhân Tông Xem gặt TT

ỉ ! 1126 Lý Nhân Tông Xom gặt TT

1 1127 Lý Nhân Tông Xem gặt TT

') 11-18 Lý Anh Tông Cày tịch điển ỏ Lỵ Nhân rồi đến ƯP TT

11 1154 Lý Anh Tông Dựng Hành cung ứng Phong, Lỵ Nhân TT

>
1245 Trán Thái Tông Vua ngự hành cung T T

Những thòng tin kể trên cho thấy phủ úng Phong nói chung và hành cung Ung 
Phontĩ nói riêng có vị trí quan trọng đôi với vương triều Lý, đặc biệt dưới thời cai trị 
của Nhân Tòng, thời kỳ đã (liễn ra hầu hết các sự kiện lớn của nước Đại Việt thời Lý 
như kháng chiến chông Tông, lập Văn Miếu, mỏ Quốc Tử Giám và tổ chức kỳ thi đầu 
tiôn... Không phải vô cớ mà có năm Nhân Tông tới đây hai, ba lần (năm 1117, 1125) 
vã có lần nhà vun lưu lại hành cung đến hai t háng {tháng 4 đên tháng 6 năm 1125).

Nên như cỏ thổ dỗ (làng thông nhất  vê tẩm quan trọng của hanh cung Ung 
Phong (lưới thoi Lý thì việc xác định cụ thể địa điểm của hành cung lại là vân đề hoàn 
toàn không đơn giàn. Khi chép việc Ly Nhân Tông vê hành cung Ung Phong xem cày 
ruộng vào năm 1117, sách Cương mục (CM) có lòi chua: "ứng Phong thuộc tinh Nam  
Định. Xưa là huyện Hiến Khánh, Lý đồi làm ứng Phong. Nhà Trần đôi làm Kiên 
Hưng, khi thuộc Minh đôi lòm phủ Kiến Bình, nhà Lê gọi là phủ Nghĩa Hưng, tức ỉa 
phù Nghía Hưng bây giờ"[(x tr.8]. Theo lời chỉ dẫn này, dịch giả sách Việt sứ lược dã 
chủ thíoh hành cung này thuộc huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định [5, tr.229]. c ác 
dịch gia Đại Việt sử ký  toàn thư  (ĐVSK7T), tập I lại đoán định vị trí hành cung l'ng 
Phong trên một phạm vi khá lộng, tương đương với phủ Nghĩa Hưng đòi Lê, tức là đât 
ba huyện Nghĩa Hưng, Ý Yên, Vụ Bản, tỉnh Nam Hà [2, tr.288]. 1 rong khi đó, ngươi
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dịch và chú thích tập II sách ĐVSKTT lại cho rằng “Từ đời Lý đã có hành cung ứng 
Phong, có lẽ ở trong đất huyện Ỷ Yẽn"[3, tr.20].

Như vậy là cho đên nay, các chuyên gia vẫn chưa có ý kiến thống nhất vê vị trí 
của hành cung úng Phong.

Trong sách Đại Nam nhất  thông chí (ĐNNTC) phần viết vê phủ Nghĩa Hưng, 
tỉnh Nam Định có một thông tin rất đáng lưu ý: “Phủ Nghĩa Hưng...Đời Hán là dát 
quận Giao Chí. Nguyên trước là huyện Hiên Khánh  (nay huyện Thiên Bản còn có tổng 
Hiển Khánh), đời Lý đôi làm huyện ứng Phong". Sách này còn cho biết, tại xã Hiển 
Khánh có miếu thờ Lý Nhân Tông [l,tr.339J. Đây là những chỉ báo rất  quan trọng.

Trong quá tr ình khảo sát điền dã tại các làng xã thuộc huyên Vụ Bản, chúng tôi 
đặc biệt quan tâm tới xã Minh Thuận vì những đặc điểm khác lạ của nó so với các 
làng xã còn lại của huyện. Kề sát bên Minh Thuận vẫn còn xã Hiển Khánh, tại dó di 
tích miêu thờ Lý Nhân Tông vẫn còn. Râ't có thê đây là một địa điểm nằm trong vung 
trung tâm của huyện ứng Phong thời Lý, phủ Nghĩa Hưng thời Lê. Tại Minh Thuận 
trong những năm gần đây liên tục phát hiện thấy những di vật liên quan đên kiến 
trúc thòi Lý - Trần.

Xét vê mặt địa hình và mạng lưới giao thông, ở thời Lý không có hệ thông Kiao 
thông nào thuận tiện và an toàn hơn là các con sông. Từ Thăng Long đi vê phía nam 
ra biển lúc đó sồng Hồng và sòng Đay la hai tuyến chính. Nhiều tư liệu lịch sử và địa 
lý cho thấy vào thời kỳ này, sông Đáy có vai trò quan trọng hơn sông Hồng. Đôi với xứ 
Nam, trong đó có phủ ứng Phong, các con sông nhỏ nôi hai con sông này giữ vị trí cực 
kỳ quan trọng. Đó là các con sông Châu Giang, Ninh Giang, sông Đào và Ba s ắ t  (Sông 
Sắt). Ba Sắt là con sông cô nôi thông sông Châu Giang với sông Đào ỏ đoạn gần cửa 
biển ,

Vị trí của xã Minh Thuận hiện nay nằm vào khu vực ngã ba nơi tiếp giáp của 
hai con sông Ba s ắ t  và Ninh Giang. Từ đây theo dường sông Ninh có thê đi tới sông 
Châu Giang và Hành cung Lỵ Nhân một cách dễ dàng và thảng theo sông Ba s ắ t  là 
ra tỏi biển. Minh Thuận chỉ cách Hiển Khánh một con dường đất (đường 56) vốn là 
một con dường dịch mă cô. Xét về mặt địa thê và các tuyên giao thông kết hợp VỚI các 
nguồn sử liệu có liên quan, hành cung ứng Phong nằm ỏ khu vực Minh Thuận và 
Hiển Khánh là hợp lý.

Vê mặt địa danh, bộ phận gôc của xã Minh Thuận (gồm các thôn Bịch, Phu, Phú 
Côc, Phú Lão, Phú Vinh, Hướng Nghĩa, Trại Kho), từ thời Lê vê trước có tên là xã 
Hành Cung (f r i lO- Khi ấy xã Hành cung có 2 thôn Đ i ệ n ( ^ ị ) và Lục ( ỷ\ )gồm 6 xóm 
sau phát triển thành  6 thôn : Bịch, Phu, Kho (Phú Lão), Trại Kho (Trại Phú Lào// Đại 
Lão), Gộc (Phú Cốc), Không// Hông (Phú Vinh) .

Đến năm Minh Mạng thứ nhất  (1820) xã Hành Cung đổi tên là Hành Nhân 
(ÍT i l  ) thôn Điện đổi làm Kính Nghĩa và đến thời Thành Thái (1889-1907) mới dổi là 
Hướn^ Nghĩa (foj ỵ .  ). Đầu thê kỷ XX, chính quyền thực dân chủ trương chia nhỏ các
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xa. Trừ írưòng hợp hai thôn Hịch và Phu gộp lại làm một. còn lại mồi (hỏn cù của \;ì 
Hanh ( ’ung xiía (lều trỏ thanh một xã nhưng van giữ lại tôn Hành Nhàn Ị 1. tr.íìl ] |:

I . Xã Hành Nhân Hướng Nghĩa ( f f  tu [p] SL )

'1. Xã Hành Nhân Bịch Phu 

iỉ. Xã Hành Nhân Đại Lão

1. Xã Hành Nhân Phú Vinh 

f>. Xã Hành Nhân Phú ( 'ne 

(ỉ. Xã Hành Nhân Phu Lão

( í ĩ t l l )  

(fr -C )

m

(fr izts%)
Cac địa danh nói trên phán nào gợi nên ý nghĩa của một vùng đất dã từng có 

cung cỉiộn với những lễ nghi tê lỗ trang nghiêm. Ngoài ra ở Minh Thuận còn có các 
xóm mang tên Mến. Nôn, Dầu... hay các gò đông có tôn Gò Ngựa. Đông Dọn... Được 
nhân dán địa phương giải thích là có liên quan đốn việc tê lễ của vua quan xưa. Bên 
sóng cô sát ngav thôn Hướng Nghĩa (thôn Điện) có ten là Bến Đến.

( ’ác di tích thò cúng ờ Minh Thuận cũng có rất nhiều nót đặc biệt. Trước hêt dó 
lã mật độ các đi tích rất  dãy đặc. Chỉ tính riêng đình, chùa, miếu, phủ (tức là không 
kê nhà thò Thiên chúa giáo) của 7 thôn thuộc xã Hành Cung xưa đã có tối 39 di tích.

Tôn Thôn Đình Chùa Phủ Miếu Tổng số
1 Phú Lão 1 1 1 7 10

Bịch 1 1 1 6 9
Hưỏti” Nghĩa 1 1 1 3 6

4 Phu Vinh 1 1 1 2 5
5 Phú Cốc 1 1 1 1 4
6 Phu 1 1 1 L 4
7 Trai Kho 0 0 1 0 1

Tông sô 6 6 7 20 39

Điêu đáng nói là trong đình của các thôn Phú Lão, Bịch, Hướng Nghĩa đều thờ 
Hậu Tắc < Jg ). Hiện tượng này hầu như không thấy có ở các làng xã khác trong 
huyện. Phải chăng đáy là nơi đã từng diễn ra các lễ nghi tê lỗ nông nghiệp quan trọng 
của triều dinh.

Việc phát hiện được những hiện vật liên quan dên kiến trúc thời Lý như gạch 
ngói, gôm trang trí, tảng kê chân cột có trang trí cánh sen ... ở khu vực Bôn Đền ràng 
khẳng định thêm giả thuyết đã nêu trên là có cơ sỏ. Tuy nhiên, những kêt luận cuôi 
cùng vê sự hiện diện của Hành cung lỉng Phong thời Lý trên địa phận xã Minh Thuận, 
huyện Vụ Bản còn cần tới những tư liệu xác thực của các cuộc khai quật khảo cô học.

Trong “không gian thiêng" gắn liên với khu vực hành cung, Lý Nhân Tông đã 
cho xây dựng trên núi Chương Sơn (nay thuộc xã Yên Lợi, huyện Ý Yên) tòa hảo tháp 
Vạn Phong Thành Thiện. Năm 1117 ỏng đã đích thân tới làm lễ khánh thành.
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Liên quan đến Hành cung ứng Phong có một sự kiện quan trọng được chép 
trong các bộ sử bièn niên. Đó là việc vào năm 1123 nhân chuyến về hành (rung Ung 
Phong, vua Lý Nhân Tông cho bắc cầu qua sông Ba Lạt. Sách Đ VSK TT  viêt: “Quý 
Mão (1123)... Mùa đông, tháng 10, vua ngự ra hành cung ứng Phong xem gặt lúa. 
Chuyến đi-này bắc cầu vồng qua sông Ba Lạt". Dịch giả chú thích như sau: “Sông Ba 
Lạt là khúc sông Hổng chảy ra cửa Ba Lat ngày nay" [2, tr.292]. Chính vì váy mà 
nhiều nhà sử hoc cho ràng từ thế kỷ XII nhà Lý dã cho bắc cầu qua sông Hồng.

Theo các tài liệu địa lý học lịch sử, dù không có thể không lớn như hiện nay, hạ 
lưu sông Hổng thời Lý, đoạn chảy clọc địa phận Nam Định ra biển không thổ la nhỏ 
đẽn mức VỚI kỹ thuậ t  thòi đó cố thể bắc cầu qua.

Cũng sự kiện này, sách Việt sử lược (VSL) lại chép : “Xây Phi kiều qua sông Ba 
Thích '. Có thể giải thích sự khác biệt tên con sông được chép đ hai bộ sử là do nhắm 
tự dạng vì Ba Lạt (Ỉ^Ệ|J) và Bà Thích(^Ệ]J)  có thể bị chép lẫn, cũng có thể ỉà hai 
cách phiên âm Hán Việt tên Nôm [5, tr.229] của một con sông mà vua Lý đã cho bắc 
cầu qua. Điểu đáng nói là dịch giả sách VSL có lòi đoán định khác voi dịch giả 
Đ VSKTT  khi cho rằng : “sông Bà Thích có lẽ là con sông Nam Bình nôi sông Hồng với 
sông Đáy, chảy qua huyện Nghĩa Hưng"m, nghĩa là một con sông nào khác chứ không 
phải sông Ba Lạt (sông Hồng).

Có một chi tiết rất đáng lưu ý là cả hai bộ sử đước dẫn ở trên khi chép về sự 
kiện này đểu gắn vơí việc vua ngự đến hành cung úng Phong. Vì vậy cây cầu có thổ 
được bắc qua một con sông gần với vị trí của hành cung. Xét vê mặt ngữ âm, Ba Lạt 
hay Bà Thích rất  có thể là hai cách phiôn âm tên con sông s ắ t  hay Ba s ắ t  nằm giữa 
hai huyện Vụ Bản và Ý Yên. Đoán định này hoàn toàn có cơ sỏ vì việc bắc cầu được 
tiên hành mấy năm sau khi tháp Chương Sơn khánh thành. Một cây cầu nối liền khu 
vực hành cung (trên đất Vụ Bản) với nòi tế lỗ (tháp Chường Sờn) rất phù hop với 
phong cách kiến trúc thời Lý.

Trong suốt thời Lý, phủ ứng Phong luôn là một địa bàn có vị trí chiến lườc về cá 
phương diện quân sự, kinh tế  và văn hoá, là cửa ngõ phía nam của kinh thành Thăng 
Long thời bấy giờ. Trong quan hệ với Champa, vùng đất này giữ vai trò một địa bàn 
trọng yêu. Hầu hết những cuộc tiến công của quân Champa vào kinh đô Thăng Long 
dểu tiến nhập theo con đường này và những cuộc chinh phạt phương nam của nhà Lý 
cũng xuất phát từ đây. Chính do vị trí cửa ngõ mà vào đầu thê kỷ thử XIII, tại đây 
đã nối lên thê lực họ Trần,  Với sinh khí của một vùng đất đang phát  triôn dòng họ 
này đã mở ra một triều đại mới, dưa nước Đại Việt bước vào một kỷ nguyên thịnh trị. 
Nhà Trần (1225-1400) đã cho xây dựng hành cung Thiên Trường, biến nơi đây thành 
một trung tâm được ví như kinh đô thứ hai của quốc gia Đại Việt.

í8) Nhiếu từ có phu ảm ' S" trong tiếng V iẽ! khi dùng tiếng Hán dể phiên âm, hoâc lấy ảm lao  chữ Nôm thường cỉùr g các 
tư có ám Hán - V iẻt bat đểu bằng phu ảm “L" Chảng han như sức -> "lưc" (ý ]  ), "Sen" -> liên" ( jig ), sap" -> "lap 
(fâ  ), “sâu" -» "lâu" {£? ),. nên Sat hoàn toàn co thể dùng tư "L iệ t" hay" L ạ t" để phiên ảm Trong dàn gian hiên nay vân 
goi theo tèn Nỏm là Sát hay Ba Sát thì rất có thể sõng 8a Lat hay Bà Liêt đươc ghi chép trong các bô sử chinh la con 
sõng nay
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SO khó lòng lý ííiỉii được vai trò quan trọng của vùng đất nay và những sự kiện 
lịch sử lỏn đã từng diễn ra ỏ đó trong suốt, thời Lý - Trần nêu không thấy hết. tẩm 
mức trọr>Éí yêu của một vùng cửa ngõ châu thổ sông Hồng.
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THE GATEWAY POSITION OF THE RED RIVER LOWER DELTA 
AND THE OUTER PALACE OF ƯNG PHONG UNDER THE LY DYNASTY
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Under the Ly Dynasty the area between the Red River and the Day River had 
an important position as the main gateways from the sea to the Delta. This area 
rapidly became a cross-road, where trade activities bustled. This circumstance 
impacted intensively on the economic life and cultural physiognomy of northern 
Vietnam.

Duo to the importance of this area the Ly Dynasty built here an outer palace. 
Although this palace was mentioned so much in the annals, based only on the sources 
of written material, historians have not been able to define its position. In this 
article the author provides the evidence to prove that Ung Phong Palace should be in 
Minh Thr.an village. Vu Ban district. Based on this definition the author rectifies also 
the opinion that  in 12'1' century the Ly Dynasty built a bridge over the Red River and 
put up the hypothesis that  Ba Lat (the other name of the Red River) mentioned in the 
annals was a phonetic variant of Ba Sat - a river separated Ung Phong Outer Palace 
from small mount of Chuong Son on it 5 years before the Court built a big tower. A 
bridge linking the Outer Palace area (in Vu Ban territory) with a Ritual site (Chuong 
Son Tower) complied much with the Ly Dynasty architectural style.

Through the Ly epoch. Ung Phong was always a strategic position. It was 
worth being a southern gateway to Thang Long capital at the time. And just with this 
gateway position, from there, the power of Tran s family rose up, and throughout the 
Tran epoch, this land was considered as Dai Viet second capital.


